21. DẠY BÉ TRẢ LỜI CÂU HỎI

Nhiều bé tự kỷ gặp khó khăn trong việc trả lời câu hỏi. Các phụ huynh thường phản ảnh rằng con họ “biết câu trả lời nhưng không hiểu câu hỏi”. Ví dụ như bé có thể chỉ ra (nhận biết) và gọi tên các màu sắc, nhưng khi được hỏi “ Màu gì?”, bé lại trả lời tên vật. Khi chúng ta dạy bé, chúng ta phải “liên kết” các dạng câu hỏi với dạng hồi đáp của bé. Chúng ta phải chắc rằng bé phân biệt được câu hỏi nào sẽ đi với câu trả lời nào. 

Thông thường các bé được rất nhiều người hỏi.  Đáng tiếc, từ trước tới nay, các bé thường học thói KHÔNG trả lời câu hỏi.  Cha mẹ và những người chăm sóc bé hàng ngày và những người khác thường hỏi bé từ khi bé còn bé. Nếu bé không biết cách trả lời, thì họ sẽ không hỏi nữa. Những người hỏi bé thuờng không biết cách nhắc hay dạy bé cách trả lời vì thế mà khi bé không trả lời, họ chẳng biết làm gì.  Khi bạn đồng tình với việc bé không trả lời, phần nhiều là bé sẽ không trả lời khi được hỏi. Ví dụ, khi bé ở nhà trẻ, cô hỏi, “Con đang làm gì đấy?” Nếu bé không biết trả lời, bé sẽ lờ giáo viên đi. Khi bé lờ đi, có thể cô sẽ hỏi lại lần nữa to hơn. Nhưng bé vẫn không trả lời. Giáo viên có thể tiếp tục hỏi câu hỏi với chút cáu giận trong giọng nói, vì thế bé có thể không thích kiểu tương tác vô vị này (khó chịu). Cuối cùng giáo viên đành bỏ cuộc và đi mất. Khi giáo viên bỏ đi đồng nghĩa với kiểu tương tác “khó chịu” này được “loại bỏ”, ta có thể đã vô tình củng cố  hành vi tiêu cực của bé (lấy đi cái bé ghét). Cách phản hồi này có thể khiến bé sẽ lại hồi đáp tương tự khi đựợc ai đó hỏi vào lần tiếp theo. Trên thực tế, do bé đã có ác cảm từ trước với những lần bị hỏi, bé có thể sẽ tìm cách né tránh tất cả các tình huống bị hỏi (Tạo ra động lực khiến bé chạy trốn). Vì thế rất có thể lần sau nếu có ai hỏi bé, bé sẽ tự bỏ đi. 
Để tránh cho bé khỏi “học” những bài học kiểu này, tốt nhất không nên hỏi bé những câu hỏi bé không biết trả lời. Nếu hỏi, phải dạy bé cách hồi đáp phù hợp với kỹ thuật chuyển tiếp, nhắc và sửa lỗi. Cũng như các nội dung học khác, chúng ta có thể làm việc này bằng cách chuyển các hồi đáp bé đã làm được thành các hồi đáp với các câu hỏi. 

Các câu hỏi phải là một phần của các tín hiệu đầu vào kích thích phản hồi của bé, chúng ta phải phân biệt rõ cho bé thấy hồi đáp nào của bé thì sẽ được củng cố/khích lệ. Bé phải biết phân biệt tín hiệu đầu quyết đinh trong câu hỏi. Số lượng các ngữ cảnh bé cần phải phân biệt phụ thuộc vào số lượng các vật hiện hữu quanh bé cũng như các tín hiệu đầu vào quyết định trong câu hỏi. Ví dụ, nếu bé được dạy gọi tên các vật, bé sẽ được dạy hồi đáp bằng cách nói tên vật (thưởng cho bé khi bé làm vậy) khi bé nghe thấy từ “gì” trong câu hỏi.  Khi ta tiếp tục dạy bé gọi tên các hành động, bé sẽ phải phân biệt giữa câu hỏi có từ “gì” với từ “con đang làm gì” thì phải trả lời sao cho đúng. 

Vì lý do này, giáo viên cần chọn lọc kỹ từ hỏi bé (các tín hiệu đầu vào/các câu hỏi/lệnh) khi mới dạy bé gọi tên để chắc rằng bé sẽ hồi đáp với các tín hiệu đó. Tuy nhiên, một khi bé đã phân biệt được các tín hiệu đó, cần nới lỏng việc chọn lọc từ hỏi bé.  Nếu không, bé sẽ chỉ hồi đáp nếu ta hỏi bé chính xác câu hỏi đó. Ví dụ, nếu ta chọn lọc từ hỏi bé “quá kỹ”, bé có thể trả lời là “to” khi được hỏi “cỡ gì?“, nhưng không biết trả lời khi ta hỏi “Trông nó như thế nào?” hoặc “Đó là loại nào?” hay “Cái nào?” hoặc “Cái đó là cỡ nào?” Một khi bé đã phân biệt được giữa các cách hỏi khác nhau của cùng một câu hỏi, ta có thể dạy bé khái quát hóa bằng cách đưa câu hỏi bé đã trả lời thạo sang ngữ cảnh mới và “nới lỏng” việc chọn lọc từ hỏi bé.

Các kỹ năng tiền đề
Trước khi ta bắt đầu đi thẳng vào phần dạy bé trả lời câu hỏi, bé phải biết yêu cầu được kha khá các vật và hành động. Mục yêu cầu vẫn phải là trọng tâm trong chương trình học. Tiếp tục gia tăng số vật bé biết yêu cầu với mục tiêu 1000 yêu cầu/ngày.  Ngoài ra, kỹ năng gọi tên sự vật của bé phải rất vững vàng. Nếu bé chưa đạt được đến mức này, bạn hãy tham khảo lại phần dạy bé yêu cầu và gọi tên. 

Nếu bạn đã thực hiện theo cách dạy này rồi thì bé đã có thể trả lời các câu hỏi với từ hỏi bé/tín hiệu đầu vào cho nội dung gọi tên là “Cái gì đây?”, “Cái gì kia?”, và “Cái này ta gọi là gì nhỉ?” đồng thời biết trả lời câu hỏi “Con muốn gì/cần gì?” khi đứa trẻ có động lực thiết lập (EO) với một vật/muốn có một vật. 

Tuy nhiên cần lưu ý là, có bé học gọi tên sự vật rất khó khăn nhưng lại chịu hồi đáp với yêu cầu điền tên sự vật khi biết Chức năng, Chủng loại, Đặc tính (viết tắt là FFC).  Trong trường hợp này, ta có thể chuyển từ hồi đáp điền tên sự vật khi biết FFC sang gọi tên.  Ví dụ, có bé không đáp lại câu “ Cái gì đây?” khi thấy một cái “ bánh quy”, nhưng có thể đáp lại chính xác khi ta nói “Chúng ta ăn cái …” khi nhìn thấy bánh. Trong truờng hợp này, ta có thể chuyển từ điền tên sự vật khi biết FFC sang câu hỏi “Cái gì..?” để dạy bé gọi tên sự vật. 

GV : “ Chúng ta ăn một …”

HS: “cái bánh quy”

GV: “Đây là cái gì?”

HS: “cái bánh quy”

Cần nhớ là mục tiêu của chúng ta là tìm ra ngữ cảnh bé hồi đáp đúng và chuyển từ ngữ cảnh đó sang ngữ cảnh khác. 

Một điều quan trọng nữa cần nhớ là hãy luôn sửa lỗi sai của bé bằng cách nhắc lại câu hỏi và cho bé luôn câu trả lời đúng. Làm như vậy không những giúp bé học trả lời đúng mà còn giúp bé phân biệt câu hỏi như một phần quan trọng của điều kiện kích thích khích lệ bé trả lời đúng. Ví dụ: 

GV: “Cái gì bay trên bầu trời”

HS: “Ô tô”

GV “Cái gì bay trên bầu trời? Máy bay.”

HS: “Máy bay.”

GV Cái gì bay trên bầu trời?

HS: “Máy bay.”

Hãy xem cách nhắc khác thì sao:

GV : “Cái gì bay trên bầu trời”
HS: “Ô tô”

GV:  “Không phải, vớ vẩn. Ôtô đi trên đường. Máy bay.”

HS: “Máy bay.”

GV “Đúng rồi ”

Bé đã được nhắc câu trả lời đúng và đã được khen/thưởng nhưng câu hỏi “cách quá xa” sự kiện chính, bé khó lòng nhận biết được câu hỏi này là một phần của các điều kiện kích thích. Không có sự “kết nối” giữa câu hỏi và hồi đáp cũng như khen/thưởng/khích lệ.
Những câu hỏi đầu tiên
**TRÁNH CÂU HỎI CÓ/KHÔNG** 
Một số dạng câu hỏi nên tránh khi dạy “bé mới học”. Một số chương trình lấy câu hỏi “có/ không” làm câu hỏi đầu tiên dạy bé nhưng trong thực tế cách làm này có thể còn cản trở sự phát triển ngôn ngữ của bé. Có người cho rằng dạy bé trả lời câu hỏi Có/Không để giúp bé có cách nói với mọi người bé muốn gì.  VD GV có thể giơ bóng ra và hỏi “ Con có muốn quả bóng này không?” và dạy bé nói “có” nếu bé muốn, không nếu bé không muốn.  Đáng tiếc là GV không thể biết bé thực sự có muốn vật đó hay không.  Nếu đứa trẻ đã chơi quả bóng một lúc và đi tìm bóng, thì ta có thể đoán được là bé muốn bóng (bé có động lực thiết lập); tuy nhiên, cũng có thể bé lại thích thứ khác.  Vì thế, GV không thể chắc chắn là mình có nhắc câu trả lời đúng hay không.

Vấn đề sẽ còn phiền hà hơn nếu bé muốn một vật nhưng không ai hỏi bé! Bé thì chỉ được dạy trả lời “Có” khi hồi đáp với nhu cầu này.  Khi đó, bé sẽ chạy đến chỗ người lớn và nói hoặc ra hiệu “có” bằng động tác đầu. Đáng tiếc là người lớn không thể biết bé muốn gì trong trường hợp này. Vì không được khích lệ, bé rất có thể sẽ nổi cáu một cách tự phát hoặc bé sẽ lại có những hành vi đã được ta khích lệ/củng cố trước đó để “giành được một vật/sự chú ý”.  Vì thế ta nên dạy bé yêu cầu vật bé muốn chứ không nên dạy bé trả lời câu hỏi “có/không”.

**Tránh hỏi các câu hỏi bạn không biết câu trả lời **

Nhìn chung, bạn nên tránh hỏi bé về những thứ không hiện hữu trong khi dạy, ta sẽ khó có thể hoặc thậm chí không thể nhắc cho bé. Ví dụ, nếu bạn hỏi bé “Hôm nay con làm gì ở trường? “ bạn sẽ không thể nhắc bé câu trả lời vì bạn không biết câu trả lời. Sau này bé sẽ được dạy trả lời câu hỏi về những sự kiện đã xảy ra nhưng chỉ khi bé đã được hướng dẫn nhiều lần cách trả lời câu hỏi về những sự vật hiện hữu quanh bé.  Hơn nữa, khi dạy bé trả lời các câu hỏi về sự kiện đã xảy ra, giáo viên phải luôn “nắm rõ” câu trả lời.

Ai? (G3)
Sau khi chúng ta dạy bé gọi tên các sự vật, chúng ta có thể bắt đầu dạy bé gọi tên người.  Như vậy là ta đã dạy thêm cho bé một dạng câu hỏi. Ta sẽ dạy bé trả lời câu hỏi “Ai đây?”, “Ai kia?”, “Ai đang ở đây?”. Từ giúp bé phân biệt được dạng câu hỏi này là từ “Ai”. Bé sẽ hiểu rằng khi nghe câu hỏi có từ “Ai?”, bé sẽ phải trả lời bằng cách gọi tên người.  Cần biết điều này khi dạy bé nhận biết các hành động trong tranh. Tôi đã từng thấy có GV hỏi “Ai đang trèo đây?” làm câu lệnh/tín hiệu đầu vào cho nội dung nhận biết hành động.  GV muốn bé chỉ vào tranh người đang trèo. Trong khi câu trả lời đúng trong trường hợp này là tên người hoặc tên một nhóm người nói chung chẳng hạn như là “bé gái” hay “bé trai”. Để tránh cho bé khỏi lẫn lộn khi phân biệt, hãy nhớ rằng câu bạn hỏi bé phải tương ứng với câu trả lời bạn muốn. Ví dụ, trong ví dụ trên, phải dùng câu lệnh là “chỉ cô tranh người đang trèo” để dạy bé chỉ tranh các hành động. 
… đang làm gì? (G7, G8)
Khi chúng ta dạy bé gọi tên các hành động là chúng ta đã dạy bé trả lời câu hỏi “ ….đang làm gì”. Chúng ta nên dạy bé những câu hỏi khiến bé phải trả lời bằng cách gọi tên hành động. Đầu tiên nên dạy bé gọi tên các hành động đang xảy ra để bé học cách trả lời câu hỏi “Con đang làm gì đấy? và “Cô đang làm gì đấy?”.  Khi bé đã thành thạo việc gọi tên các hành động đang xảy ra, chúng ta có thể dùng tranh dạy bé. Điều này rất quan trọng vì bạn không thể “thấy” động tác thực của hành động trong tranh và đó là cái chúng ta đang dạy bé gọi tên. Ta có thể dạy bé trả lời dạng câu hỏi này bằng cách chuyển từ một mệnh lệnh hoặc yêu cầu đơn giản. 

Chuyển từ mệnh lệnh đơn giản:

GV. “Vỗ tay”

HS: <Vỗ tay và nói> “vỗ tay”

GV: “Em đang làm gì đấy? Vỗ tay” (nhắc hoàn toàn vì ta đã thay đổi hình thức hỏi)

HS: “Đang vỗ tay”

GV: “Em đang làm gì đấy?”

HS: “Đang vỗ tay”

Chuyển từ yêu cầu:

HS: (muốn nước hoa quả và yêu cầu hành động) “Rót”

GV: “Cô đang làm gì? Đang rót nước.” (nhắc hoàn toàn vì ta đã thay đổi hình thức hỏi)

HS: “Đang rót nước”

GV: Cô đang làm gì?

HS: “Đang rót nước”

Chuyển từ nhận biết sang gọi tên 

Áp dụng với bé nói được tên hành động khi chỉ vào tranh.

GV: “Chỉ cô tranh Đang ăn.”

HS: <chỉ tranh  “đang ăn” và nói > “Đang ăn”

GV: “Cậu ấy đang làm gì?”

HS: “đang ăn”

Có một số chương trình học dạy bé gọi tên cả sự vật và hành động nhưng riêng biệt với nhau. Nói cách khác, đầu tiên bé gọi tên các sự vật, sau đó, gọi tên các hành động dùng tranh làm tín hiệu đầu vào kích thích phản hồi của bé. Khi ta làm như vậy, câu ta hỏi bé có thể không còn đóng vai trò là tín hiệu đầu vào kích thích phản hồi của bé. Sau lần hỏi đầu tiên là bé đã “biết tỏng” cách trả lời dạng câu hỏi này mà không cần phải để ý tới câu hỏi nữa. 

Để tránh điều này xảy ra, nên xen kẽ các dạng câu hỏi ngay khi bé có đủ khả năng làm việc này. Ví dụ, GV hoặc cha mẹ có thể hỏi bé, “Cái gì?” và sau khi bé trả lời, hãy hỏi tiếp “Cậu ấy đang làm gì?”. Khi mới dạy bé trả lời câu hỏi, hãy luôn nhắc bé đầy đủ và thực hiện đúng kỹ thuật sửa và nhắc nếu bé không chịu hồi đáp. Đừng nên sử dụng mãi cùng một tranh giống nhau để dạy bé gọi tên sự vật và hành động. Nếu không, bé sẽ hồi đáp với tranh hoặc vật chứ không phải câu ta hỏi bé. Ví dụ, nếu lúc nào ta cũng hỏi bé “Cái gì đây?” khi cho bé xem tranh con chó trong một quyển sách và “Cô bé này đang làm gì?” khi cho bé xem tranh một cô bé đang chơi đu, tín hiệu đầu vào kích thích hồi đáp của bé có thể là tranh chứ không phải là câu hỏi. Thay vì làm vậy, ta sẽ hỏi bé cả hai câu “Con này gọi là con gì?” và “Con chó đang làm gì?” nếu như đó là tranh cậu bé đang chơi với một con chó, như vậy bé sẽ phải chú ý tới câu hỏi vì tín hiệu đầu vào kích thích thị giác của bé vẫn không thay đổi. 

Đến giai đoạn này, thường thì bé đã có thể trả lời đúng và phân biệt giữa câu hỏi “Gì” để gọi tên sự vật, câu “Ai” để gọi tên người và câu “…đang làm gì?” để gọi tên các hành động. 

Dạy trẻ trả lời các câu hỏi cá nhân (H5)
Một số câu hỏi đầu tiên trẻ bình thường hay được dạy là trả lời về thông tin cá nhân chẳng hạn như tên và tuổi. Ta có thể dạy bé dạng câu hỏi này bằng cách nhắc âm hoặc bằng cách chuyển từ nhận biết (chỉ/sờ) sang gọi tên. 
Chuyển từ nhận biết sang gọi tên (nếu bé vừa nói vừa chỉ)

GV: “Con tìm Sam cho cô”

HS  <chạm vào ảnh chụp chính mình và nói> “Sam”

GV: “Tên bạn là gì?”

HS: “Sam”

Khi bé đã biết trả lời đúng câu hỏi mà không cần phải chỉ tranh trước, ta có thể bỏ dần phần dùng tranh này đi.

GV: “Tên con là gì ” (để tranh trước mặt)

HS  : “Sam”

GV: (cất tranh đi) “Tên con là gì?”

HS  : “Sam”

Dạy bé trả lời câu hỏi “ Con bao nhiêu tuổi?”

GV: “Tìm số 3.”

HS  : (chỉ “số 3” và nói) “3”

GV: “Con bao nhiêu tuổi?”

HS  : “3”

Xóa dần phần nhắc bằng hình ảnh-chuyển sang hội thoại

GV: “Con bao nhiêu tuổi  (để số 3 trước mặt bé)

HS  “3” (gọi tên số)

Hướng dẫn: (cất số 3 đi) “Con bao nhiêu tuổi?”

HS  : “3”

Nhắc âm:

GV: “Tên con là gì? Sam”

HS  : “Sam”

GV: “Tên con là gì?”

HS  : “Sam”

GV: “Con bao nhiêu tuổi? Ba.”

HS  : “ Ba.”

GV: “Con bao nhiêu tuổi?”

HS  : “Ba.”

Trả lời các câu hỏi về Tính từ (G13)
Khi ta xem phần mục tiêu trong cuốn ABLLS™-R, các ví dụ trong mục “gọi tên tính từ” đều là dạng điền vào chỗ trống khi biết FFC. Tuy nhiên, để có thể gọi tên các tính từ trong những ngữ cảnh phù hợp khác, bé phải phân biệt được rất nhiều dạng câu hỏi. Lúc này, câu ta hỏi bé phải là một trong những điều kiện kích thích hồi đáp của bé và ta cần phân biệt cho bé thấy rõ hồi đáp nào thì sẽ được hưởng ứng/khích lệ/củng cố.  Vì các câu ta hỏi bé tuy chúng tương ứng với các câu trả lời khác nhau nhưng lại đều na ná giống nhau, cần dạy bé biết phân biệt thành tố quan trọng (biến từ quyết định) trong các câu hỏi. Ta có thể làm việc này bắt đầu từ các câu hỏi đơn giản, ngắn gọn. Ngoài ra, ta có thể nhấn mạnh vào các biến từ quyết định (bằng cách nói từ đó to hơn các từ khác trong câu) để làm nổi bật từ đó giúp bé dễ phân biệt hơn. Việc sử dụng nhiều vật khác nhau để dạy bé trả lời các câu hỏi về tính chất cũng rất quan trọng. Làm như vậy giúp bé vừa biết phân biệt lại vừa biết khái quát hóa các dạng hồi đáp. Một khi bé đã biết hồi đáp đúng với cùng một vật nhưng khác một số đặc tính ta chủ định dạy bé, ta nên chuyển sang dạy bé với các vật không giống nhau.
Màu gì ? (G13) 
Trong quá trình dạy bé gọi tên các màu, chúng ta sẽ dạy bé trả lời câu hỏi “Màu gì?” với các vật hiện hữu có màu nào đó. Việc này tưởng là dễ, nhưng khi ta điểm lại các câu hỏi yêu cầu bé gọi tên sự vật (VD cái gì đây? Cái gì kia? Cái này gọi là gì?) và câu hỏi yêu cầu bé gọi tên hành động (VD “…đang làm gì?”) thì ta sẽ thấy các câu đó đều có từ “Gì”.  Nhiều bé có thể chỉ (nhận biết) và gọi tên các màu, nhưng khi ta hỏi bé nhiều dạng câu đan xen, lại trả lời câu hỏi “màu gì?” bằng cách gọi tên sự vật. Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng tình trạng ta vô tình dạy bé nói “màu” nhưng chỉ khi tên của vật được nêu trong câu lệnh rất hay xảy ra. Ví dụ, nếu ta hỏi bé, “quả bóng màu gì?” bé có thể trả lời được “màu đỏ” nhưng nếu ta chỉ hỏi “Màu gì?” đồng thời giơ quả bóng lên, bé có thể sẽ trả lời là “quả bóng”. Trong trường hợp này, bé có thể cho là hễ có tên sự vật (gọi tên sự vật) trong câu hỏi thì sẽ phải trả lời tên màu chứ không phải là do có từ quan trọng hơn-“màu” trong câu hỏi.

Để dạy bé trả lời câu hỏi “màu gì?” đầu tiên chúng ta phải dạy bé hồi đáp với riêng từ chỉ màu trước rồi từ đó chuyển hồi đáp này của bé sang ngữ cảnh mới.  Chúng ta có thể chuyển theo những cách sau:

Chuyển từ Yêu cầu sang Gọi tên (* phải chắc là bé biết yêu cầu sự vật có thực rất thạo trước khi dạy bé yêu cầu với tính từ)

HS (thực sự muốn quả bóng và sẽ đòi) “Quả bóng.”

GV : (Có một quả màu đỏ và một quả màu xanh – mỗi lần giơ một quả) “Đỏ? Xanh?”

HS: “Đỏ.”

GV: “Màu gì?”

HS: “Đỏ.”

Chuyển từ Nhận biết sang Gọi tên 

Muốn chuyển theo cách này, bé phải chịu gọi tên màu khi bé chỉ.  Khi mới dạy, hãy nhắc bé hoàn toàn bằng cách chỉ vào màu đúng sau khi hỏi bé.

GV: “Chỉ cô màu đỏ”

HS: <chạm vào màu đỏ và nói> “màu đỏ”

GV: “màu gì?”

HS: “Màu đỏ”

Chuyển bằng kỹ thuật điền vào chỗ trống - (áp dụng với bé biết gọi tên màu nhưng có lúc không trả lời được câu “màu gì?”)

GV: (chỉ vào quả bóng xanh) “Quả bóng này màu xanh” (chỉ vào quả bóng đỏ) “Quả bóng này màu …”

HS: “Màu đỏ”

GV: “Màu gì?”

HS: “ Màu đỏ”

Khi mới dạy bé, điều rất quan trọng là KHÔNG được khích lệ/củng cố bé khi bé nói cả màu và tên vật để trả lời câu hỏi “Màu gì?” hoặc “Cái gì?”.  VD, nếu như khi giơ bóng ra và hỏi “Đây là cái gì?” mà bé trả lời là “bóng đỏ”, thì ta KHÔNG nên khích lệ/khuyến khích/củng cố câu trả lời này của bé. Câu trả lời ta  cần ở đây là “quả bóng”. Ta thường quên điều này vì quá vui sướng khi bé bắt đầu biết kết hợp từ, vì thế chúng ta thậm chí còn thưởng/khen/khích lệ bé vì đã nói được câu dài hơn như thế. 

Điều quan trọng hơn thế là phải dạy cho bé biết phân biệt giữa các dạng câu hỏi khác nhau. Một khi bé đã liên tục trả lời đúng các câu hỏi “Màu gì?” chúng ta có thể chuyển hồi đáp này sang các câu hỏi liên quan như “Cái này màu gì? Quả bóng này màu gì?” …

Cỡ gì? (G13) 

Khi mới dạy bé về kích cỡ, nên dùng 2 vật giống hệt nhau chỉ khác về kích cỡ. 

Chuyển từ Yêu cầu sang Gọi Tên (*bé phải biết yêu cầu sự vật thật thạo trước khi thêm các tính từ)

HS: muốn bánh quy và đòi “bánh quy”

GV: (có hai cái bánh, một cái to một cái nhỏ-giơ lần lượt mỗi lần một cái và hỏi)  “To? Nhỏ?”
HS: “To”

GV: “Cỡ nào?”

HS: “To”

Chuyển từ Nhận biết sang Gọi tên 

Bé phải nói tên cỡ khi bé chỉ. (Thời gian đầu mới dạy, cần nhắc bé hoàn toàn sau 0 giây)
GV: (có một quả bóng to và một quả bóng nhỏ) “Chạm vào quả bóng to.”

HS: <Chạm vào quả bóng to và nói > “To”

GV: “Cỡ nào?”

HS: “To.”

Chuyển tiếp dùng kỹ thuật điền vào chỗ trống

Sau giai đoạn dạy ban đầu, nhiều trẻ có thể sử dụng các tính từ nghĩa đối lập. Nếu vậy, ta có thể từ hồi đáp này dạy bé trả lời câu hỏi “Kích cỡ gì?” 

GV: “ Quả bóng này là nhỏ. Quả bóng này là …”

HS: “To.”

GV: “Cỡ nào?”

HS: “To.”

Hình gì? (G13) 

Câu hỏi này nhằm yêu cầu bé nói hình dạng của các đồ vật. Ta có thể sử dụng kỹ thuật chuyển tiếp giống như đã nêu ở phần trên. 

……..cảm thấy thế nào? …….cảm thấy gì? (G11) 

Đây là một câu hỏi yêu cầu bé dùng các tính từ miêu tả cảm nhận bằng xúc giác của mình chẳng hạn như nhiệt độ hoặc chất liệu (nóng, lạnh, nhẵn, gồ ghề, mềm/cứng).  Giáo viên có thể tạo ra những “cảm giác này” bằng cách đưa ra hai thứ chỉ khác nhau ở đặc tính ta chủ định dạy bé. Ví dụ, có thể dùng hai cái khăn, một cái ẩm, một cái khô, để dạy bé dùng từ “ ẩm” hoặc “ khô” để trả lời câu hỏi “Con thấy thế nào khi sờ cái khăn này nhỉ?” Ta vẫn có thể sử dụng kỹ thuật dạy/chuyển với các tính từ khác đã nói ở phần trên.

Những câu hỏi này cũng được dùng để yêu cầu bé gọi tên các “cảm xúc”.  Rất nhiều bậc cha mẹ bày tỏ mong muốn tột bậc con họ có thể nói ra cảm xúc của chúng.  Việc này thường không dễ vì không phải lúc nào chúng ta cũng “biết” câu trả lời đúng để nhắc bé. Cảm xúc là “cảm giác” rất riêng tư của từng bé. Cách duy nhất chúng ta có thể đoán ra cảm giác của một người là để ý những hành vi mà chúng ta thường gắn với một số cảm xúc. Ví dụ, ta dễ dàng có thể biết ai đó đang cảm thấy mệt/ốm nếu người đó đang nôn, hoặc người đó “tức giận” nếu họ đang trong cơn cáu giận.  Đáng tiếc là những biểu hiện này thường không xuất hiện đúng lúc ta cần để dạy bé về cảm xúc vì rất khó để khơi gợi được những hành vi này ở bé! Khi chúng ta dạy bé về những cảm xúc, chúng ta có thể dạy bé hồi đáp với một số đặc tính hay hành động cụ thể của cá nhân bộc lộ cảm xúc. Ví dụ, ta có thể dạy bé phân biệt nếu thấy nước mắt  hay cau mày thì phải trả lời là “buồn” và thấy ai mỉm cười hoặc bật cười thì trả lời là “vui vẻ” với các câu hỏi “ ……..cảm thấy thế nào? “

Cái đó có vị như thế nào? 

Câu hỏi này thường được dùng để dạy các tính từ liên quan đến các vị như “mặn”, “ngọt”, “cay”. Cũng như các tính từ khác, nên dùng 2 vật giống hệt nhau và chỉ khác nhau ở tính chất ta chủ định dạy bé. Ví dụ, muối và đường trông thì giống nhau nhưng khác nhau về vị. Bé sẽ nếm và gọi tên các vị đó.  Hãy dạy bé trả lời câu hỏi này với kỹ thuật chuyển như đã nói ở trên. 

Cái đó mùi như thế nào? 

Câu hỏi này được dùng để yêu cầu bé dùng các các tính từ liên quan đến mùi như là “thối/hôi”, “hăng”, “xộc mùi” … Thường thì, các tính từ chỉ mùi và vị gần giống nhau nên khi bé đang ăn hoặc ngửi thứ gì, ta nên xác định rõ dạng câu hỏi để dẫn dắt bé trả lời đúng câu bạn muốn. 

Trông nó giống cái gì? Trông nó như thế nào? 

Những câu hỏi này mang tính “chung chung” hơn và có thể có nhiều cách trả lời liên quan đến đặc tính/đặc điểm bề ngoài. Câu trả lời “đúng” không nhất định phải là một đặc tính cụ thể nào mà phụ thuộc vào cảm tính của mỗi người. Câu trả lời “đúng” có thể là về màu sắc, hình dáng, kích cỡ, hoặc thậm chí các bộ phận của đồ vật. Câu hỏi này thường được dùng khi ta dạy bé các tính từ không xếp được vào nhóm tính từ nào như cỡ, màu v.v... (ví dụ, cong/thẳng, xoăn, hẹp/rộng, cao/thấp). 

Câu hỏi này còn được dùng để yêu cầu bé chỉ ra vật có đặc điểm bề ngoài tương tự với vật khác. Khi chúng ta dạy bé trả lời câu hỏi theo bé vật đó trông giống cái gì, là chúng ta đã yêu cầu bé gọi tên một hiện tượng “mang tính cảm nhận cá nhân”. Ví dụ, khi nhìn vào đám mây, có người sẽ nói đám mây “trông như” một con thuyền, trong khi người khác có thể nói đám mây đó “giống” con chim. Cả hai câu trả lời đều đúng vì mỗi người có cách gọi tên hiện tượng đó theo cách của riêng họ.  Những câu hỏi như “Cái đó vị/mùi/sờ có cảm giác gì?” cũng có thể được dùng để dạy trẻ mô tả các đặc tính nói lên nét tương đồng giữa các vật. 

Loại gì? Loại nào? 
Những câu hỏi “chung chung” hơn kiểu này sẽ khiến bé phải dùng đến một loạt các tính từ. Câu trả lời cho câu hỏi này không liên quan đến cụ thể một loại tính từ nào. Ví dụ nếu hỏi “Con muốn ăn loại bánh gì?” để bắt bé dùng các tính từ khi yêu cầu, câu trả lời “đúng” có thể là màu sắc, hình dáng, mùi vị, loại, hoặc thậm chí là nhãn hiệu.  Ta thường hỏi bé câu này để giúp bé hiểu rằng cần “thêm thông tin” hoặc cần cụ thể hóa hơn yêu cầu của bé.  Ví dụ, nếu ta giơ 3 quả bóng, và bé đòi “bóng”, bé sẽ phải nói một tính từ để chỉ rõ bé muốn quả bóng nào. 
Chức năng, đặc tính, chủng loại (FFC)- Khi chúng ta dạy bé gọi tên hành động, các bộ phận của các vật và các tính từ, chúng ta nên dạy luôn bé trả lời các câu hỏi về mối liên hệ giữa hai hay nhiều sự vật. Trong cuốn ABLLS™-R, nội dung này được gọi là “đặc tính, chức năng và chủng loại”.

“Đặc tính” là các thuộc tính/tính chất hoặc các bộ phận cấu thành sự vật.  Ví dụ, ta có thể dạy bé đặc tính của một quả bóng là “ tròn” và của xe hơi là “tay lái”, “thắt dây an toàn”, “lốp xe”. 
 “Chức năng” là việc người ta thường dùng đồ vật đó để làm.  Ví dụ, một trong những chức năng của “bóng” là “đập cho nảy lên” và một trong những chức năng của ôtô là “để đi” 

“Chủng loại” là cách thức liên kết, chia loại hoặc phân cấp một vật với các vật khác.

Các bé ít tuổi thường phân loại các vật theo chức năng vì thế với các bé này “chủng loại” và “chức năng” có thể đều như nhau. Ví dụ “thứ ta cưỡi” và “thứ ta ăn” là chủng loại nhưng cũng là chức năng. 
Sau đó trẻ bình thường ở độ tuổi 4-5 sẽ học phân loại các sự vật theo các phạm trù. Phạm trù đầu tiên mà các bé thường được học là động vật, đồ ăn, đồ chơi, và quần áo. Ngoài ra, cũng nên dạy bé phạm trù màu sắc.  Việc này có thể giúp bé biết phân biệt câu hỏi “Màu gì?” với câu “ Đây là cái gì?” 

Chọn chủ đề để đặt câu hỏi cho bé

Phương án tốt nhất là chọn các chủ đề cho nội dung Yêu cầu, Gọi tên và FFC dựa theo sở thích/quan tâm của từng bé. Yêu cầu phải là nội dung ta dạy bé đầu tiên vì nó là khía cạnh ngôn ngữ duy nhất cho bé thấy “sức mạnh của lời nói”. Do vậy, chủ đề đầu tiên của nội dung nhận biết, gọi tên và FFC nên lấy từ các chủ đề của phần Yêu cầu.

Phải công nhận là có một số bé hầu như không thích bất cứ đồ chơi hay trò chơi gì để ta có thể lấy làm phần thưởng. Với những bé này, phải tập trung vào nội dung yêu cầu, nhưng không phải vì thế mà ta không đề cập đến các khía cạnh ngôn ngữ khác. Chủ đề của các khía cạnh Yêu cầu, Nhận biết, Gọi tên và FFC có thể là những thứ bé thường tiếp xúc hàng ngày. Có thể những thứ này bé không thực sự thích nhưng bé có thể sẽ cần đến vật đó để làm những việc thường ngày. Ví dụ, nếu bé muốn ăn ngũ cốc, 1 cái thìa sẽ trở nên quý giá với bé. Nếu bé muốn đi ra ngoài, đôi giày của bé sẽ trở nên quý giá. Nếu bé muốn tô màu, giấy sẽ trỏ thành quý giá.

Ta chỉ nên dạy bé FFC với những thứ bé đã yêu cầu được trước đó. GV có thể “nắm bắt” động lực thiết lập của bé ví dụ để ý khi bé thể hiện sự quan tâm đến 1 vật hay tạo nên động lực thiết lập theo cách đã nói ở trên. Hơn nữa, ta nên nỗ lực làm gia tăng thêm những vật mà bé thích bằng cách gắn kết đồ chơi và trò chơi với các vật bé đã thích. Đó có thể là những vật củng cố sơ cấp như đồ ăn, cù ki, ôm, giả những tiếng kêu ngồ ngộ hay những vật củng cố có điều kiện khác hoặc đồ chơi bé đã biết và thích chơi.

Để chọn FFC dạy cho từng bé, bố mẹ và GV nên quan sát kỹ bé để xem đặc tính hay chức năng nào thì bé dễ hưởng ứng. Quan trọng là các chủ đề lựa chọn phải phù hợp với bé chứ không nhất thiết phải đúng về quan hệ ngữ nghĩa. Ví dụ, nếu bé thích xe đạp nhưng chỉ thích trò quay pê-đan, “pê-đan” sẽ là 1 “bộ phận” hay “đặc tính” quan trọng để dạy bé. Bé khác có thể cũng thích xe đạp nhưng lại khoái trò bấm chuông. Với bé đó, chuông sẽ là “bộ phận” hay đặc tính quan trọng để dạy bé. Bé khác có thể không thích đi xe đạp nhưng lại đòi người lớn đi xe để bé được thấy bánh xe quay. Đối với bé này, “bánh xe” sẽ là 1 chủ đề quan trọng.

Đồng thời cũng phải xem cách bé tiếp xúc bằng tay với các vật. Nếu bé không bao giờ chịu sờ vào mèo nhồi bông hay mèo thật, “mềm” có thể không phải là 1 đặc tính phù hợp để dạy bé. Còn nếu bé rất hay sờ vào các vật khác nhau, nhất là các vật “mềm”, đó sẽ là 1 đặc tính phù hợp để dạy bé. Với bé thích nhìn những vật dài hoặc sáng bóng, đây sẽ là đặc tính quan trọng của “dĩa” chứ không phải là đặc tính có răng.

Khi quyết định nên dạy bé chức năng nào, nên lưu ý bé thường hay làm gì với vật đó. Hãy nhớ có vật có nhiều chức năng cũng như đặc tính. Trên thực tế, trong ABLLS, mục tiêu của phần hội thoại về FFC (H10, H7, H12) liệt kê các tiêu chí làm thạo là “20 hoặc hơn số lần điền vào chỗ trống với 2 hồi đáp. Ví dụ, que có thể dùng để chọc hay quay. Chăn có thể dùng để trốn, ủ ấm, hay dựng lều. Con quay có thể dùng để quay hoặc xem.  Quan trọng là bé thích làm gì với vật này?

Đa phần bé bình thường học về chức năng trước tiên. Việc này có thể hiểu được vì chúng có liên quan đến chức năng yêu cầu của ngôn ngữ. Nếu bé yêu cầu 1 vật gì, về mặt lôgíc bé sẽ muốn làm cái gì đó với vật đó! Những hành động bé yêu cầu để làm với 1 vật sẽ cho bạn ý tưởng về chủ đề bạn có thể chọn cho mục “chức năng”.

Lưu ý rằng bé nên học phân loại các vật theo nhiều chứ không chỉ một cách. Một trong những cách đầu tiên thường là phân loại các sự vật là dựa vào chức năng. “Thứ ta mặc”, “Thứ ta ăn”, “Thứ ta chơi” thường được dạy trước khi bé phân loại theo phạm trù như “quần áo”, “thức ăn” và “đồ chơi”. Thực tế, đối với một vài bé, khi chúng đã học “thứ ta ăn” là 1 kiểu phân loại, thì rất dễ chuyển những hồi đáp về chủng loại này sang “thức ăn” bằng cách dạy “Thứ ta ăn được gọi là (thức ăn)”. Thường thì khi bé đã nắm vững một số FFC của một chủ đề, khi ta thêm một đặc tính hay chức năng mới cho chủ đề đó, ta sẽ không phải dạy lại bé cách hồi đáp.

Trong số các FFC khác nhau có thể chọn làm chủ đề dạy bé, không cần thiết phải dạy bé tất cả cùng 1 lúc.  Hãy chọn chủ đề nào phù hợp nhất với sinh hoạt hiện tại của bé. Khi bé đã tiến bộ trong sử dụng ngôn ngữ và bé đã có thể hồi đáp với các vật bằng nhiều cách phong phú hơn, ta có thể tăng số FFC nạp cho bé. Đối với những bé đã khá, chúng ta sẽ sử dụng những FFC này để chuyển sang dạy bé mô tả và định nghĩa các vật. Khi bạn tìm thêm các chủ đề dạy bé, hãy liên tưởng đến những gì bạn sẽ nói với 1 người nước ngoài khi họ nhờ bạn giải thích tên gọi của các vật. Ví dụ, nếu họ hỏi “mèo” là gì, bạn có thể nói với họ “Đó là 1 loại động vật người ta giữ làm vật nuôi trong nhà. Có ria mép và đuôi dài. Nó có móng vuốt và biết cào. Chúng ta vuốt ve chúng. Nó có bộ lông mềm. Chó đuổi chúng”. Từ đó chúng ta sẽ lấy “động vật”, “vật nuôi”, “mềm”, “bộ lông”, “ria mép”, “đuôi dài”, “móng vuốt”, “cào”, “vuốt ve” làm chủ đề để dạy bé FFC. Nếu bạn thấy khó chọn cái nào phù hợp, hãy hỏi 1 trẻ phát triển bình thường cùng độ tuổi với con bạn để “kể” hay “mô tả” cho bạn về vật đó.

Nhiều phụ huynh nói có lúc họ không tách bạch được cái nào là đặc tính hay chức năng. Theo kinh nghiệm thì nếu chủ đề đó là động từ, có thể coi đó là chức năng. Nếu là danh từ, có thể coi là là 1 “bộ phận” hay đặc tính. Nếu đó là 1 tính từ hay phó từ, thì có thể coi đó là 1 đặc tính. Như đã đề cập trước đó, có thể phân loại các vật theo nhiều cách vì vậy danh từ, động từ và các tính từ có thể được dạy như là các chủng loại.

Không có “con số màu nhiệm” nào cho số lượng FFC cần dạy bé mỗi lần với mỗi vật. Với bé còn bé ta có thể dạy bé 1 FFC và khi bé tiếp xúc nhiều hơn với vật đó, ta có thể dạy thêm FFC. Ví dụ, có thể dạy bé 3 tuổi trả lời “cái bô” khi được hỏi “Con tè vào cái gì?” hay “Con xả nước cái gì thế?”, việc chọn FFC của “cái bô” là “các đồ cố định trong nhà tắm” hay ”đồ sứ” không phù hợp với lứa tuổi này của bé! Đối với những bé mới học, mỗi vật chỉ nên dạy bé 3 hay 4 FFC mỗi lần. Những vật/chủ đề này nên chọn cái gì phù hợp nhất sinh hoạt của bé chứ không nhất thiết là mỗi vật phải dạy 1 chức năng, 2 đặc tính và 1 chủng loại. Một vật có thể có nhiều chức năng phù hợp với bé nhưng lại không có chủng loại nào phù hợp. Với vật khác, ta có thể chọn được 1 “chủng loại” và nhiều “đặc tính” nhưng không “chức năng” nào cả.  Không nên chọn chủ đề nào đó chỉ để mỗi nhóm FFC ta có một chủ đề. (Có thể xem các ví dụ về các chủ đề FFC trong cuốn cẩm nang của Partington và Sundburg “Dạy ngôn ngữ cho bé tự kỷ và các trẻ chậm phát triển khác”.)

Bạn sẽ nhận thấy rằng trong cuốn ABLLS, phần hồi thoại liên quan đến “các chủng loại” liệt kê bài H11 “điền chủng loại khi biết tên vật” rồi mới đến bài H12 “điền tên vật khi biết chủng loại”. Có ý kiến cho rằng đây là lỗi in ấn và bao giờ cũng nên để bé bắt đầu với bài nói tên vật. Nhưng nếu ta để ý là nếu bé chỉ được dạy tên 2 chủng loại, bé điền chủng loại “thức ăn” hay “động vật” sẽ dễ hơn là điền vào câu “1 loại thức ăn là 1…..…” vì câu hỏi sau có nhiều cách trả lời hơn. Với bé, điền tên chủng loại khi biết tên vật thường dễ hơn điền tên vật khi biết chủng loại.  Hãy quan sát xem bé của bạn làm dạng điền nào tốt hơn để quyết định nên dạy bé dạng nào trước.

Quan trọng là bé có thể gọi tên các phần (bộ phận) và các tính từ liên quan trước khi ta cho những nội dung đó vào phần FFC khi thích hợp để tránh tình trạng bé trả lời vẹt.  Dạy bé gọi tên các bộ phận và tính từ trước sẽ giúp bé biết nhận ra đúng từ để hỏi. Ví dụ, nên dạy bé biết nhận biết và tốt nhất là cả gọi tên “ria mép, lông, đuôi, mềm” của 1 con mèo trước khi chọn những đặc tính này để dạy bé FFC của “mèo”.

Vì câu hỏi yêu cầu gọi tên các bộ phận giống câu hỏi yêu cầu gọi tên các sự vật, vì thế ta không cần bé phải biết phân biệt giữa nhiều ngữ cảnh hơn. Bé chỉ cần gọi tên cái ta chỉ hoặc nói đến khi có tín hiệu đầu vào/câu lệnh “Đây là cái gì?” hay một kích thích khu biệt tương tự. Ta có thể sử dụng kỹ thuật chuyển như đã áp dụng với phần gọi tên các sự vật. Tuy nhiên, nên lưu ý có nơi cũng sử dụng ABLLs làm giáo trình cho rằng không nhất thiết phải dạy bé những kỹ năng tiền đề này trước khi dạy bé FFC, chỉ cần ta sẽ dạy bé về các bộ phận/tính từ này lúc nào đó trong chương trình học.

Bạn sẽ thấy trong cuốn ABLLs các mục tiêu về FFC có trong các phần hội thoại, gọi tên và nhận biết; tuy nhiên những kỹ năng này thường được dạy cùng lúc. Dùng kỹ năng này để dạy kỹ năng khác được gọi là “kỹ thuật chuyển”.

Các mục tiêu trong cuốn ABLLS liên quan đến phần dạy FFC bao gồm:

	NHẬN BIẾT

(với vật đang hiện hữu)
	GỌI TÊN

(với vật đang hiện hữu)
	HỘI THOẠI

(với vật không hiện hữu)

	C20: Lựa chọn theo chức năng

VD: Sờ vào thứ ta ăn
	G12: Gọi tên khi biết chức năng

VD: chúng ta ăn cái gì?
	H6: Điền vào chỗ trống các từ mô tả các hoạt động thường thấy

VD: Chúng ta ngủ Trên……..……

H7: Điền vào chỗ trống tên vật khi biết chức năng

VD: Chúng ta ăn…..……

H16: Trả lời các dạng câu hỏi “Gì”

VD: Cái gì là một thứ ta ăn?

	C21: Chọn theo Đặc tính

VD: Chọn thứ có các hạt sô-cô-la
	G13 Gọi tên khi biết đặc tính

VD: Cái nào là thức ăn?
	H10 Điền vào chỗ trống tên vật khi biết đặc tính

VD: Thứ có hạt Sô-cô-la là …..

H16 Trả lời các dạng câu hỏi “Gì?”

VD: Cái gì có hạt Sô-cô-la?

	C22 Chọn theo chủng loại

VD: Sờ vào thức ăn
	G14: Gọi tên vật khi biết chủng loại

VD: Cái nào là thức ăn?
	H12: Điền vào chỗ trống tên vật khi biết chủng loại

VD: ….. là 1 dạng thực phẩm.

	
	G15: Gọi tên chức năng của một vật

VD: Chúng ta dùng cốc để làm gì?
	H8: Điền vào chỗ trống chức năng khi biết tên vật

VD: Chúng ta dùng chiếc cốc để..…………

	
	G16: Gọi tên chủng loại của sự vật

VD: Con chó là gì? (con vật)
	H11: Điền vào chỗ trống chủng loại khi biết tên vật

VD: Con chó là 1 ..………………

	
	G10: Gọi tên các bộ phận/đặc tính của vật

VD: Con voi có cái gì?
	H9: Điền vào chỗ trống đặc tính khi biết tên vật

VD: Con voi có…cái……… (ngà/vòi)

	
	G11: Gọi tên các tính từ

VD: Kích thước của con voi là gì?
	H9: Điền vào chỗ trống đặc tính khi biết tên vật

VD: Con voi thì..…………… (to)


Khi bắt đầu dạy bé FFC, hãy bắt đầu từ nội dung bé đã làm được. Hãy định ra một hồi đáp bé đã làm thạo và chuyển hồi đáp này sang bối cảnh mới. Bạn có thể dạy bé điền vào chỗ trống trước, sau đó chuyển sang trả lời câu hỏi khi bé đã thạo điền vào chỗ trống. Lý do là kỹ thuật điền vào chỗ trống không đòi hỏi phải có “câu trả lời”. Nếu bé không điền vào chỗ trống từ ta muốn, GV sẽ điền. Nếu trước đó kỹ thật điền vào chỗ trống đã được dùng để giúp bé nêu yêu cầu, bé có thể đã hồi đáp về FFC nhiều lần khi yêu cầu, vì thế với bé điền vào chỗ trống có thể xem như gọi tên. Ví dụ, nếu khi dạy bé đòi/yêu cầu “bong bóng” thì GV thường nói “Thổi bong bóng, Thổi___…” và bé sẽ trả lời là “bong bóng” (sau đó bé sẽ được thưởng bong bóng), sẽ dễ dàng dạy bé sử dụng hồi đáp này ngay cả khi bé không muốn bong bóng. Thay đổi duy nhất sẽ là động lực thúc đẩy (EO)/nhu cầu của bé đối với bong bóng đã thay đổi.

Sau đây là VD về kỹ thuật chuyển sử dụng khi dạy bé trả lời các câu hỏi về FFC:

Chuyển từ Nhận biết sang Nhận biết FFC

Nếu bé có thể chỉ một vật khi ta nói tên vật nhưng không biết trả lời câu hỏi về vật đó thì phải làm thế nào? 

Có người chọn cách bắt đầu dạy FFC bằng hồi đáp về nhận biết. Trong trường hợp này, ta có thể chuyển từ hồi đáp nhận biết sự vật sang nhận biết FFC. Ta có thể dễ dàng tạo ra tình huống khiến bé phải hồi đáp nhận biết FFC trong môi trường tự nhiên. Ví dụ, nếu bạn bị ướt, hãy bảo bé “lấy cái gì để lau khô”. Hoặc, giả dụ bạn bị ướt, hãy yêu cầu bé “lấy cái gì đó để lau”. Hoặc bạn có thể giả bộ khát nước và yêu cầu bé “lấy cái gì đó để uống”.  Hãy dạy bé bắt đầu từ hồi đáp bé đã làm thạo như sờ vào vật khi nghe “tên” vật.

GV: “Sờ khăn”

Bé: <sờ khăn>

GV: “Cái nào chúng ta có thể dùng để lau khô?”

Bé: <sờ khăn>

Ở lần đối thoại thứ 2, phần nhiều là bé sẽ chịu sờ khăn lần nữa vì bé vừa làm việc đó ở lần 1 xong.  Một cách dạy khác là nhắc bé hoàn toàn cách hồi đáp về FFC bằng cách sờ vào vật/tranh cùng lúc ra câu hỏi (nhắc sau 0 giây)

Chuyển từ Goi tên sang Gọi tên khi biết FFC – (Áp dụng với bé gọi được tên sự vật nhưng không chịu hồi đáp các câu hỏi)

GV: “Đây là cái gì?”

Bé: “Cái chăn”

GV: “Chúng ta đắp bằng cái gì?”

Bé: “Cái chăn”

Chuyển từ Điền vào chỗ trống sang Gọi tên khi biết FFC – (Áp dụng với bé hồi đáp tốt với bài tập “điền vào chỗ trống”)

GV: “Chúng ta đắp chăn. Chúng ta đắp_____”

Bé: “Chăn”

Chuyển từ Điền vào chỗ trống sang Câu hỏi hội thoại? Chuyển câu hỏi (với vật đang hiện hữu – gọi tên khi biết FFC) - Áp dụng với bé có thể điền vào chỗ trống tên gọi nhưng không hồi đáp với các câu hỏi hội thoại.

GV: “Chúng ta đắp bằng____”

Bé: “Chăn”

GV: “Chúng ta đắp bằng cái gì?”

Bé: “Chăn”

Chuyển từ Nhận biết FFC sang Gọi tên khi biết FFC – (Áp dụng với bé gọi được tên vật khi chỉ vào vật đó)

Từ gọi tên/tiếp thu chuyển sang hồi đáp gọi tên khi biết FFC. Quan trọng là bạn sẽ từ hồi đáp của BÉ dạy bé hồi đáp trong bối cảnh mới. Nếu bé không nói tên vật khi chỉ vào vật, bạn không có hồi đáp để chuyển sang bối cảnh mới

GV: (để 1 con mèo hay tranh mèo trước mặt bé) “Sờ vào con có ria mép”

Bé: <sờ vào con mèo VÀ nói> “mèo”

GV: “Con gì có ria mép?”

Bé: “Mèo” (gọi tên khi biết đặc tính/bộ phận)

Chuyển sang Hội thoại (về sự vật không hiện hữu) – Nếu bé có thể gọi tên vật khi được hỏi nhưng không biết hồi đáp khi vật đó không hiện hữu thì làm thế nào? Nhiều bé tự kỷ có thể trả lời các câu hỏi khi vật đó hiện hữu nhưng không thể trả lời khi không có nó. Đối với hầu hết các bé, cần bỏ dần dần kích thích thị giác là vật hiện hữu để bé học trả lời (hồi đáp) chỉ với câu hỏi (kích thích là lời nói của 1 người).

Chuyển từ Gọi tên sang Hội thoại về vật không hiện hữu
GV: (với chăn để trước mặt) “Chúng ta đắp cái gì?”

Bé: “Cái chăn”

GV: (giấu chăn sau lưng) “Chúng ta đắp bằng cái gì?”

Bé: “Chăn”

Chuyển từ Điền vào chỗ trống sang Hội thoại về vật không hiện hữu
GV: (không để chăn trước mặt) “Chúng ta đắp bằng____”

Bé: “Cái chăn”

GV: “Chúng ta đắp bằng cái gì?”

Bé: “Cái chăn”

Chuyển từ Nhái âm sang Hội thoại về vật không hiện hữu
GV: Con nói “ô tô”

Bé: “Ô tô”

GV: Chúng ta đi bằng gì?

Bé: “Ô tô”

Ở đâu?

Có thể chuyển từ câu hỏi có/không hoặc bài tập điền vào chỗ trống bé đã làm thạo sang hồi đáp với các câu hỏi “Ở đâu”. 

GV: “ Con cá sống___”

Bé: “ở dưới nước”

GV: “Con cá sống ở đâu?”

Bé: “Ở dưới nước”

Ta có thể dạy bé hồi đáp với các câu hỏi “Ở đâu?” bằng cách dạy bé yêu cầu thông tin bằng câu hỏi “Ở đâu?” trước.

Chuyển từ Yêu cầu sang Gọi tên
GV: “Cô có 1 cái bánh quy cho con. Con nói ‘Bánh quy ở đâu?’”

Bé: “Bánh quy ở đâu?”

GV: “Ở trong hộp” (lấy bánh ra và đưa bé)

Khi bé đã thạo bước này (nghĩa là bé không cần nhắc và thường xuyên yêu cầu thông tin), hãy thêm nội dung gọi tên nơi chốn vào yêu cầu của bé.

GV: “Cô có 1 cái bánh quy”

Bé: “Bánh quy ở đâu?”

GV: “Ở trong hộp” (chỉ cho bé bánh ở trong hộp và hỏi) “Bánh quy ở đâu?”

Bé: “Ở trong hộp. Con có thể ăn bánh quy được không?”

GV: “Tất nhiên rồi! Con lấy trong hộp đi”

Như vậy, bé học được cả cách trả lời các câu hỏi “Ở đâu?” khi đang học gọi tên các giới từ.

Chuyển từ Nhận biết sang Gọi tên – Áp dụng với bé vừa gọi tên vừa làm theo các yêu cầu về nhận biết.

GV: “Cho giày vào trong hộp đi” (nhận biết)

Bé: <Cho giày vào hộp và nói> “trong hộp”

GV: “Giày ở đâu?”

Bé: “Trong hộp”

(Đặt 2 cái bát trước mặt bé, 1 bát có quả táo ở dưới và 1 bát táo ở trên)
GV: “Chỉ cô xem ‘dưới cái bát’” (nhắc sau 0 giây nếu là lần dạy đầu tiên)

Bé: (nói) “dưới cái bát” (và chỉ vào đúng quả táo ở dưới bát)

GV: “Quả táo ở đâu?”

Bé: “Dưới cái bát”

Ai/Của ai?

Bé học trả lời các câu hỏi “Ai” khi học gọi tên người.  Một trong các ngữ cảnh nữa đòi hỏi bé trả lời các câu hỏi “ai” là khi dạy FFC về những người làm nghề phục vụ/chăm sóc cộng đồng hoặc các thành viên trong gia đình.

GV: “Ai cho con đi ngủ?”

Bé: “Mẹ”

GV: “Đây là ai?” (đưa ảnh lính cứu hỏa ra và bé đã biết gọi tên lính cứu hỏa)

Bé: “Lính cứu hỏa”

GV: “Ai dập tắt lửa?”

Bé: “Lính cứu hỏa”

Để dạy bé biết các đại từ sở hữu như “của anh ấy, của cô ấy, của tôi, của bạn” v.v….. , phải dạy bé biết hồi đáp với các câu hỏi “Của ai”.

GV: “Con nói ‘Đến lượt con’”

Bé: “Đến lượt con”

GV: “Đến lượt ai?”

Bé: “Đến lượt con”

Ta cũng có thể dạy bé hồi đáp này bằng cách dạy bé yêu cầu thông tin với câu hỏi “Của ai” trước

GV: (Đặt 1 cái kẹo lên bàn) “Con nói ‘Kẹo của ai?’”

Bé: “Kẹo của ai?”

GV: “Của con đấy! Đây, cầm lấy.”

Khi bé đã biết yêu cầu bằng câu hỏi “Của ai” nhiều lần liên tiếp không cần nhắc rồi, hãy thêm gọi tên sở hữu cách.

(Để kẹo trên bàn)

HS: Kẹo này của ai?

GV: Của bố. Kẹo này là…..

HS: Của bố

GV: Kẹo này của ai?

HS: Của bố

Có thể dạy bé trả lời câu hỏi “Của ai?” sử dụng “câu bình luận ngẫu hứng” (contingent comments)
Dạy bé gọi tên một sự kiện tương tự nhưng không chính xác

GV: (bé và GV đều có bút màu) “Bút của cô màu xanh da trời”

HS: “Bút của con màu đỏ”

GV: “Bút của ai màu đỏ?”

HS: “Bút của con/của con”

Cái nào?

Bé đã bắt đầu hồi đáp với câu hỏi “Cái nào?” khi học gọi tên tính từ và FFC

GV: “Cái nào to?”

HS: (sờ vật to)

GV: “Con nào biết bay?” (để chim, chuột túi, bóng trước mặt bé)

HS: Sờ/nói “chim”

Hồi đáp này có thể chuyển sang để dạy bé câu hỏi hội thoại (về vật không hiện hữu) “Cái nào?” như đã nêu trong cuốn ABLLS™-R

GV: “Con nào biết bay? Chim, chuột túi, hay bóng? (vừa hỏi vừa chỉ từng tranh)
HS: Chim

GV: (cất tranh đi) “Con nào biết bay?” Con chim, chuột túi hay bóng

HS: Chim

Khi nào?

Hồi đáp đầu tiên với câu hỏi “Khi nào?” mà bé biết thường là khái niệm chung chung về “thời gian” như “vào buổi sáng”, “vào buổi tối”.  Sau đó, sẽ là khái niệm về thứ tự, những khái niệm này cũng thường được “kiểm tra” khi ta hỏi bé câu hỏi “Khi nào?”

GV: “Chúng ta ngủ vào buổi tối. Chúng ta ngủ…..”

HS: “vào buổi tối”

Khi bé đã điền vào chỗ trống mà không cần nhắc

GV: “Chúng ta ngủ vào..”

HS: “Buổi tối”

GV: Chúng ta ngủ khi nào?

HS: Buổi tối

Bằng cách nào/Như thế nào?

Có thể chuyển từ FFC sang một số dạng câu hỏi “như thế nào”

GV: “Con đến trường bằng..”

HS: “Xe buýt”

GV: “Con đến trường bằng cách nào?”

HS: “Xe buýt”

Ta có thể dạy bé yêu cầu thông tin với câu hỏi “bằng cách nào” trước khi dạy bé hồi đáp với câu hỏi “bằng cách nào?” 

(GV chỉ cho bé một con quay đang quay mà bé thích, sau đó đưa quay cho bé)

GV: “Con làm quay quay bằng cách nào?”

HS: “Con làm quay quay bằng cách nào?”

GV: “Con cho que vào nay và kéo” (giúp bé nếu cần để khích lệ bé)

Khi bé đã biết yêu cầu thông tin bằng câu hỏi “bằng cách nào” nhiều lần liên tiếp không cần nhắc, hãy thêm gọi tên vào yêu cầu của bé.

HS: “Con bật cái này bằng cách nào?”

GV: “Bấm vào nút nhỏ màu trắng” (vẫn để đồ chơi trong tầm kiểm soát)

GV: “Con bật cái này bằng cách nào?”

HS: “Bấm vào nút nhỏ màu trắng”

Bé cũng học được hồi đáp với câu hỏi “Bằng cách nào?” khi bé học gọi tên trình tự của một hoạt động nào đó. VD, khi bé đã có thể gọi tên các bước để làm bánh sandwich, có thể chuyển hồi đáp này sang hồi đáp với câu hỏi “Con làm sandwich bằng cách nào?” Như đã nói ở trên, bé cũng có thể học hồi đáp với câu “Bằng cách nào?” khi học gọi tên tính từ.

Tại sao?
Một cách để dạy bé hồi đáp với câu hỏi “Tại sao” là “dẫn dắt bé” trả lời đúng.

GV: (cùng bé xem sách) “Nhìn bạn trai này này. Bạn ấy đang ngáp đấy.  Bạn ấy cảm thấy thế nào nhỉ?”

HS: “Bạn ấy cảm thấy mệt”

GV: “Bạn ấy đi ngủ rồi! Tại sao bạn ấy đi ngủ nhỉ?”

HS: “Bạn ấy mệt” 

GV: (cùng bé xem sách) “Chuyện gì đang xảy ra ở đây nhỉ?”

HS: “Bạn gái này đang đi vào nhà kho”

GV: “Đúng rồi! Bạn ấy đã làm gì ở nhà kho nhỉ?
HS: Bạn ấy dắt ngựa ra

GV: Tại sao bạn ấy vào nhà kho?

HS: Để dắt ngựa ra ạ.
Khi ta dạy bé trả lời những câu hỏi này riêng rẽ, cũng cần bắt đầu dạy bé hồi đáp với nhiều câu hỏi khác nhau về từng vật hay sự kiện. Điều này rất quan trọng vì một số bé tự kỷ gặp khó khăn khi hồi đáp với nhiều gợi ý với một vật (kích thích).  Để hồi đáp được theo kiểu này, bé phải biết gắn một câu hỏi cụ thể (kích thích bằng lời nói) với một hồi đáp cụ thể. Khi bạn dạy cách dạng gọi tên khác nhau, cần coi chừng những khó khăn mà bé gặp phải khi trả lời câu hỏi.  VD, bé có thể biết trả lời đúng câu hỏi “Màu gì?” nhưng khi được hỏi, “Màu gì?” cùng với “Cỡ gì?” có thể bé lại trả lời sai, khi hỏi màu gì thì lại trả lời cỡ và hỏi cỡ gì thì lại trả lời màu. Nhiều người coi là bé chưa làm thạo hoặc chưa “khái quát hóa” một kỹ năng cụ thể khi họ hỏi cùng một câu nhưng trong ngữ cảnh khác mà không nhận ra rằng họ đã tăng thêm độ phức tạp của bài tập khi yêu cầu bé phải biết phân biệt giữa nhiều thứ hơn. Vì lý do này, cần dạy bé từ nào trong câu hỏi thực sự là kích thích khu biệt để bé biết chọn đúng câu trả lời.  Khi chúng ta tiếp tục dùng từ “Gì?” trong câu hỏi, bé sẽ phải chú ý đến hoặc hồi đáp với một từ (kích thích bằng lời) thứ hai trong câu hỏi. Bé buộc phải phân biệt thêm ngữ cảnh dựa vào câu hỏi cụ thể. Hãy xem các ví dụ sau để sử dụng làm kích thích khu biệt khi dạy bé gọi tên hành động, tính từ và các bộ phận của vật. Bé trả lời được từng câu hỏi riêng biệt không có nghĩa là bé sẽ trả lời đúng tất cả các câu hỏi về cùng vật đó, nhất là nếu xuất hiện nhiều vật khác ở đó khiến bé phải phân biệt giữa nhiều vật hơn. 
VD, ta để nhiều phương tiện giao thông đồ chơi, một con búp bê và “bố”.  Kích thích khu biệt bằng lời hay các nhân tố yêu cầu phân biệt ngữ cảnh được in đậm:
	Câu hỏi
	Câu trả lời
	

	Cái này gọi là gì?
	Ôtô
	(gọi tên sự vật)

	Ai đây?
	Bố
	(gọi tên người)

	Bố đang làm gì?
	Lái xe
	(gọi tên hành động)

	Ôtô màu gì?
	Xanh da trời
	(gọi tên tính từ)

	Ôtô có những gì
	Tai lái, lốp, cần lau kính, dây thắt lưng
	(gọi tên các bộ phận)

	Ôtô cỡ gì?
	To
	(gọi tên tính từ)

	Chúng ta đang đi trên cái gì?
	Ôtô
	

	Ôtô của ai?
	Của bố
	

	Ai đang lái xe?
	Bố
	

	Chúng ta dùng ôtô để làm gì?
	Lái, đi
	

	Ôtô đi ở đâu?
	Trên đường
	

	Ai sửa ôtô?
	Thợ cơ khí
	

	Chúng ta khởi động ôtô bằng gì?
	Chìa khóa
	

	Chúng ta đeo gì trên ôtô?
	Dây thắt lưng
	

	Tại sao chúng ta đeo dây thắt lưng?
	Để an toàn/bảo vệ chúng ta
	


Qua VD này, ta đã thấy bé càng học nhiều về một vật nào đó, để trả lời đúng các câu hỏi khác nhau về vật đó, bé càng phải biết phân biệt giữa nhiều ngữ cảnh/điều kiện hơn. Cần phải luyện nhiều lần chuyển ngữ cảnh cho các câu hỏi khác nhau và ghi nhận những lỗi phân biệt của bé.  VD, nếu khi được hỏi “Chúng ta đeo cái gì trên ôtô?” (What do we wear in the car?) bé trả lời là “ở trên đường”, phải nhận ra là bé không phân biệt được giữa từ “Where” chỉ nơi chốn và từ “wear” chỉ hành động. Và bé cũng không nhận ra từ “đi” không có trong câu. Ta có thể tạo cơ hội để dạy bé phân biệt giữa những câu hỏi cụ thể.  Và nhớ để bé trả lời được!

Nhớ là khi chơi và tương tác với bé, đừng dồn dập hỏi bé hết câu này đến câu khác. Nên xen kẽ các câu hỏi với các dạng hồi đáp khác trong khi chơi với bé. Để bé luôn cảm thấy vui vẻ khi tương tác với bạn! Nếu bạn thấy bé nhấp nhổm bỏ đi (chạy trốn) thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang hỏi bé quá nhiều câu hỏi đấy! Nếu rơi vào trường hợp này, hãy rút các câu hỏi lại và chuyển sang các dạng hồi đáp khác như điền vào chỗ trống, nhận biết và bắt chước khi chơi với bé.
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